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KHOA LUẬT 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN (ĐỀ 2)  

Học kỳ 231, năm học 2023 - 2024 

 

Mã học phần: 71LAWS40433 

Tên học phần: Luật tố tụng hình sự 

Mã nhóm lớp học phần: 231_71LAWS40433_01 

Thời gian làm bài (phút): 100 phút 

Hình thức thi: Tự luận 

SV được tham khảo tài liệu:   Có                                         Không     

(Sinh viên chỉ được phép sử dụng tài liệu giấy, không được sử dụng file mềm, sử dụng 

internet hoặc bất kỳ hình thức sử dụng tài liệu điện tử nào khác) 

Cách thức nộp bài (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ 

thống thi 

 

Câu 1. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Mối quan hệ giữa Cơ quan điều tra và nguyên đơn dân sự trong vụ án hình sự là quan hệ 

pháp luật tố tụng hình sự 

Nhận định đúng (0,5 đ) 

Giải thích: Vì CQĐT là cơ quan có thẩm quyền THTT, còn nguyên đơn dân sự là người tham 

gia tố tụng do vậy đây là QHPLTTHS (0,5 đ)  

Câu 2. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp là nguồn chứng cứ 

Nhận định đúng (0,25) 

Giải thích: Biên bản trong hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án là một 

nguồn chứng cứ. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp là một hoạt động điều tra. (0,5 đ) 

CSPL: Điều 87 BLTTHS (0,25 đ) 

Câu 3. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 

Các hoạt động điều tra đều phải có người chứng kiến  

Nhận định sai (0,25) 

Giải thích: Một số hoạt động điều tra không cần có người chứng kiến như hỏi cung bị can, 

trưng cầu giám định…. (0,5 đ) 

CSPL: Điều 183, Điều 205… BLTTHS (0,25 đ)  

Câu 4. Nhận định dưới đây là ĐÚNG hay SAI, GIẢI THÍCH và nêu rõ CĂN CỨ PHÁP 

LÝ (nếu có) (1,0 điểm) 



Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu người kháng cáo hoặc VKS rút toàn bộ kháng cáo, kháng nghị 

thì HĐXX phải ra quyết định đình chỉ vụ án. 

Nhận định sai (0,25 đ) 

Giải thích: Tại phiên tòa phúc thẩm, nếu người kháng cáo hoặc VKS rút toàn bộ kháng cáo, 

kháng nghị thì HĐXX phải ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm (0,5 đ) 

CSPL: Điều 348 BLTTHS (0,25 đ) 

Câu 5 (6 điểm): Bài tập tình huống 

1. A bị bắt trong trường hợp nào? A có thể bị áp dụng BPNC nào tiếp theo? (2,0 điểm) 

- A bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang (0,5 đ) 

Giải thích và nêu CSPL: Điều 111 BLTTHS (0,5 đ) 

- A có thể bị áp dụng biện pháp tạm giữ sau khi bị bắt phạm tội quả tang (0,5 đ)  

Giải thích và nêu CSPL: Điều 117 BLTTHS (0,5 đ) 

2. Xác định thẩm quyền điều tra đối với vụ án (2,0 điểm) 

Thẩm quyền theo đối tượng: CQĐT trong CAND (0,5đ) 

Thẩm quyền theo sự việc: CQĐT cấp huyện (0,25 đ) 

Thẩm quyền theo lãnh thổ: CQĐT huyện Y (0,25 đ) 

Kết luận: thẩm quyền điều tra thuộc CQĐT CAND huyện Y (0,5 đ) 

CSPL: Điều 163 BLTTHS (0,5 đ) 

3. HĐXX có thể giải quyết như sau (2,0 điểm) 

+ Hoãn phiên tòa: nếu luật sư S vắng lần thứ nhất vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách 

quan. (0,5 đ) 

+ Vẫn xét xử bình thường: nếu bị cáo A đồng ý xét xử vắng mặt người bào chữa; (0,5 đ) 

hoặc trường hợp luật sư S vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại 

khách quan (0,5 đ) 

CSPL: Điều 291 BLTTHS (0,5 đ) 

 

Ngày biên soạn:02/11/2023    

Giảng viên biên soạn đề thi: TS. Nguyễn Tất Thành  

      

Ngày kiểm duyệt: 02/11/2023     

Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn kiểm duyệt đề thi: Phó Trưởng BM Luật Hình sự, TS. 

Nguyễn Tất Thành 

 

Sau khi kiểm duyệt đề thi, Trưởng (Phó) Khoa/Bộ môn gửi về Trung tâm Khảo thí qua 

email: khaothivanlang@gmail.com bao gồm file word và file pdf (được đặt password trên 1 

file nén/lần gửi) và nhắn tin password + họ tên GV gửi qua Số điện thoại Thầy Phan Nhất 

Linh (0918.01.03.09). 
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